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ĐỀ BÀI
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho các vectơ ,

 và .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) ;

b)  vuông góc ;

c)  cùng phương với ;

d) Ba vectơ  là ba vectơ không đồng phẳng.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm ;  

và .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) ;

b)  cùng phương với ;

c)  không thẳng hàng;

d) Mặt phẳng  đi qua điểm .

Câu 3. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng ;

 và xét các vectơ ; .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a)  là một vectơ pháp tuyến của  ;

b) không phải là một vectơ pháp tuyến của ;

c) Góc giữa hai mặt phẳng  và  là ;

d) Tồn tại duy nhất một điểm  thuộc trục  và cách đều hai mặt phẳng  và  .

Câu 4. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho điểm  và mặt phẳng

.
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) là một vectơ pháp tuyến của ;

b)  đi qua điểm ;

c) ;

d) Mặt phẳng đi qua điểm  và song song với có phương trình .

Câu 5. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho hai điểm

 và mặt phẳng .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a)  đi qua điểm ;

b) ;
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c)  vuông góc với  ;

d) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc có giá trị

cos bằng .

Câu 6. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba mặt phẳng

 ; .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Vectơ  là vectơ pháp tuyến của ;

b)  không đi qua điểm ;

c) ;

d) Mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng  và cách điểm  một 

khoảng bằng  có phương trình là  ; .

Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng

.
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là ;

b) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng  ;

c) Mặt phẳng  chứa điểm ;

d) Mặt phẳng  cắt ba trục  tại các điểm  có diện tích 

bằng .

Câu 8. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho điểm  và các mặt 

phẳng .Gọi  là mặt phẳng chứa  và 

vuông góc với mặt phẳng .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Một vectơ pháp tuyến của  là ;

b) ;

c) Mặt phẳng đi qua  và vuông góc với hai mặt phẳng và  là ;

d) Góc tạo bởi mặt phẳng  và là .

ĐÁP ÁN
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho các vectơ ,

 và .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
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a) ;

b)  vuông góc ;

c)  cùng phương với ;

d) Ba vectơ  là ba vectơ không đồng phẳng.
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) .

b) . Suy ra,  không vuông góc .

c) . Suy ra  không cùng phương với .

d) 

Vậy, ba vectơ  là ba vectơ không đồng phẳng.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba điểm ;  

và .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) ;

b)  cùng phương với ;

c)  không thẳng hàng;

d) Mặt phẳng  đi qua điểm .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

a) .

b) . Suy ra,  không cùng phương với .

c) Vì  không cùng phương với . Do đó,  không thẳng hàng.

d) Mặt phẳng đi qua ba điểm  nhận vectơ làm vectơ pháp 

tuyến nên có phương trình là 

Ta có  nên mặt phẳng  không đi qua điểm .

Câu 3. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng ;

 và xét các vectơ ; .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a)  là một vectơ pháp tuyến của  ;

b)  không phải là một vectơ pháp tuyến của ;

c) Góc giữa hai mặt phẳng  và  là ;

d) Tồn tại duy nhất một điểm  thuộc trục  và cách đều hai mặt phẳng  và  .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai
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a)  có một vectơ pháp tuyến là .

b) có một vectơ pháp tuyến là .

c) 

Suy ra, góc giữa hai mặt phẳng  và  là .

d) Gọi điểm  và cách đều hai mặt phẳng  và 

Khi đó,   

 

Do đó, có 2 điểm  thỏa yêu cầu.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho điểm  và mặt phẳng

.
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) là một vectơ pháp tuyến của ;

b)  đi qua điểm ;

c) ;

d) Mặt phẳng đi qua điểm  và song song với có phương trình .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a)  có một VTPT là .

b) Ta có . Suy ra,  không đi qua điểm .

c) 

d) Mặt phẳng song song với  có dạng: 
Vì mp đi qua  nên 

Vậy mặt phẳng đi qua điểm  và song song với có phương trình .

Câu 5. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho hai điểm

 và mặt phẳng .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a)  đi qua điểm ;
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b) ;

c)  vuông góc với  ;

d) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc có giá trị

cos bằng .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a)  nên  không đi qua điểm 

b) 

c) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là 

Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là 

. Suy ra,  vuông góc với .

d) Gọi  là trung điểm của .

 
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  là mặt phẳng đi qua  và nhận vectơ pháp 

tuyến  là 

Mặt phẳng  có phương trình là .

Gọi  là góc tạo bởi mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  và mặt phẳng 

Câu 6. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho ba mặt phẳng

 ; .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Vectơ  là một vectơ pháp tuyến của ;

b)  không đi qua điểm ;

c) ;

d) Mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng  và cách điểm  một 

khoảng bằng  có phương trình là  ; .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Vectơ  là một vectơ pháp tuyến của .

b) Ta có: . Suy ra,  không đi qua điểm 

c) Ta có: . Suy ra .
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d) Ta có:  

Mặt phẳng  vuông góc với hai mặt phẳng  nên nhận cặp vectơ chỉ phương

Suy ra,  có một vectơ pháp tuyến  có dạng 

Mặt khác,  

Vậy, mặt phẳng  có phương trình là .

Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng

.
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là ;

b) Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng  ;

c) Mặt phẳng  chứa điểm ;

d) Mặt phẳng  cắt ba trục  tại ba điểm  có diện tích 

bằng   .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

.

Ta có: . Suy ra,  chứa điểm .

Ta có  (phương trình mặt phẳng theo đoạn 

chắn). Do đó,  cắt ba trục  tại 3 điểm

Khi đó, . Vậy diện tích tam giác  là 

Câu 8. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho điểm  và các mặt 

phẳng . Gọi  là mặt phẳng chứa  và 

vuông góc với mặt phẳng .
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Một vectơ pháp tuyến của  là ;

b) ;

c) ;
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d) Góc tạo bởi mặt phẳng  và là .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

a)  có vectơ pháp tuyến là .

b) Ta có :  nên  không song song .

c) 

d) Mặt phẳng  chứa  nên  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương

và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  nên nhận vectơ  
làm vectơ chỉ phương

Suy ra, có vectơ pháp tuyến là .

Khi đó, mặt phẳng có phương trình : 

Gọi  là góc tạo bởi mặt phẳng  và . Vậy,

 .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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